Chủ nghĩa cộng sản ở báo "Allgemeine Zeitung" ở Au-xbuốc
Khuên, ngày 15 tháng Mười. Trong số 284 báo Au-xbuốc đã để lộ toàn bộ sự vụng về của mình khi phát hiện rằng báo "Rheinische Zeitung” là một nữ đảng viên cộng sản Phổ, thật ra không phải là một nữ đảng viên cộng sản chân chính, mà là một nữ đảng viên cộng sản đặc biệt, mơ mộng làm duyên với chủ nghĩa cộng sản và liếc mắt đưa tình với chủ nghĩa cộng sản một cách thanh cao.
Sản phẩm không lịch sử đó của sự tưởng tượng của mụ ngồi lê đôi mách ở Au-xbuốc có phải vô tư hay không, câu chuyện trò hề trống rỗng của trí tưởng tượng bị kích thích của mụ có gần với những sự đầu cơ và những tính toán chính trị hay không, - về vấn đề này, xin độc giả hãy tự mình phán xét lấy sau khi chúng tôi dẫn ra corpus delicti[footnoteRef:1] giả tưởng dưới đây. [1:  - Cấu thành tội phạm] 

Tờ “Rheinische Zeitung”, báo đó kể, đã đăng vào mục tiểu phẩm một bài mang tính chất cộng sản về những nhà ở của các gia đình ở Béc-lin[footnoteRef:2], có kèm theo lời chú thích như sau: những tin tức này “không thiếu bổ ích đối với lịch sử của vấn đề quan trọng đó của thời đại hiện nay". Từ đó, theo lô-gích của Au-xbuốc, cần phải kết luận là báo “Rheinische Zeitung” "đưa ra một thứ vật bỏ đi xấu xa như vậy, đồng thời còn kèm theo lời giới thiệu của mình”. Thành thử, ví dụ, nếu tôi nói: “Những tin tức sau đây của “Mefistofeles”[footnoteRef:3] về việc nhà của báo Au-xbuốc, không thiếu bố ích đối với lịch sự của vị phu nhân làm ra vẻ quan trọng này”, thì tôi đã giới thiệu một "vật bỏ đi" bẩn thỉu mà mụ ngồi lê đôi mách ở Au-xbuốc dùng để khâu những chiếc áo sặc sỡ của mụ. Hay là, vì chúng ta không được coi chủ nghĩa cộng sản là vấn đề quan trọng hiện nay, nên nó không phải là vấn đề thời sự của phòng trà, nên nó có bộ áo bẩn thỉu và không thơm mùi nước hoa? [2:  - Ðây là nói về bài báo gửi từ Béc-lin đề ngày 21 tháng Tám 1842, đăng trong tạp chí của Vai-tlinh "Diẹ junge Generation" ("Thế hệ trẻ") số ra tháng Chín 1842, và được báo "Rheinische Zeitung" đăng lại trong số 273 ngày 30 tháng Chín 1842.–168.]  [3:  - Mác nói về bài báo đả kích "Sự thoái hóa hết sức lớn của báo "Allgemeine Zeitung"ở Au-xbuốc", in năm 1842 trong tập 1 và 2 của tạp chí "Mefistofeles".
"Mefistofeles. Revue der deutschen Gegenwart in Skizzen und Umrissen" ("Mê-phi-xtô-phe-lét. Tạp chí về hiện tại của nước Ðức qua các bài lược khảo và phác thảo") là tờ tạp chí do Ph.Stai-nơ-man, một tác giả tư sản Ðức, xuất bản trong những năm 1842-1844, ra cả thảy 5 tập.–168.] 

Tuy vậy mụ ngồi lê đôi mách ở Au-xbuốc vẫn có toàn quyền bất bình về sự không hiểu biết của chúng ta. Theo mụ, ý nghĩa của chủ nghĩa cộng sản không phải ở chỗ nó là vấn đề hết sức nghiêm trọng hiện nay đối với nước Pháp và nước Anh. Chủ nghĩa cộng sản có ý nghĩa châu Âu, chỉ vì lý do là báo Au-xbuốc đã lợi dụng chủ nghĩa cộng sản để nói suông. Một trong số phóng viên của báo đó ở Pa-ri, - tín đồ mới này giải thích lịch sử như là người làm bánh kẹo giải thích thực vật học - gần đây đã có ảo tưởng rằng chế độ quân chủ cần phải cố gắng lĩnh hội cho được những tư tưởng cộng sản - xã hội chủ nghĩa theo cách của nó. Giờ đây các vị đã hiểu rõ nỗi bất bình của mụ ngồi lê đôi mách ở Au-xbuốc, mụ không thể nào tha tội cho chúng tôi vì chúng tôi đã giới thiệu chủ nghĩa cộng sản trong sự trần truồng không che đậy của nó cho công chúng; các vị cũng đã hiểu rõ sự mỉa mai cay đắng mà báo Au-xbuốc nói với chúng tôi: các anh giới thiệu thật kỳ lạ cái chủ nghĩa cộng sản đã có lần được hạnh phúc dùng làm tài liệu cho những lời lẽ đẹp đẽ của báo Au-xbuốc!
Lời trách móc thứ hai đối với báo “Rheinische Zeitung” là đối với những câu kết luận của bản báo cáo về những bài văn cộng sản đọc tại đại hội Xtơ-ra-xbua[footnoteRef:4]; cần nhận thấy rằng cả hai chị em cùng cha khác mẹ đã chia nhau tư liệu theo kiểu là báo vùng Ranh được những cuộc tranh luận, còn người em gái Ba-vi-e thì được những bữa ăn trưa của các học giả Xtơ-ra-xbua. Ðoạn buộc tội đó nguyên văn như sau: [4:  - Ðây là nói về Ðại hội lần thứ X của các nhà bác học Pháp, tổ chức tại Xtơ-ra-xbua từ 28 tháng Chín đến 9 tháng Mười 1842. Tham dự đại hội có các nhà bác học của Ðức, Thụy Sĩ, Anh, Bỉ, Nga và nhiều nước khác. Trong một tiểu ban của đại hội, người ta đã thảo luận đề nghị của những người theo phái Phu-ri-ê về việc cải thiện hoàn cảnh xã hội của các giai cấp không có của. Những người tham dự đại hội đã nghiên cứu vấn đề tình cảnh của người lao động theo quan điểm bác ái" - tư sản.–169.] 

“Tình cảnh của đẳng cấp trung gian hiện nay làm cho người ta nhớ tới tình cảnh của tầng lớp quý tộc năm 1789; vào thời ấy, đẳng cấp trung gian đã đòi cho mình được hưởng những đặc quyền của tầng lớp quý tộc và đã giành được những đặc quyền đó; hiện nay, đẳng cấp không có gì cả, đòi hỏi một phần trong của cải của các tầng lớp trung gian hiện đang nắm guồng máy lãnh đạo. Ðẳng cấp trung gian hiện nay được bảo vệ khỏi sự tấn công bất ngờ tốt hơn là tầng lớp quý tộc năm 1789, và cần hy vọng rằng vấn đề sẽ được giải quyết bằng con đường hòa bình”.
Cả Buy-lốp - Cum-me-rốp, cả tờ “Berliner politisches Wochenblatt”[footnoteRef:5] trước kia, cả tiến sĩ Cô-dơ-gác-ten, - tóm lại, tất cả những tác gia của phương thức tư duy phong kiến, - đều thừa nhận với nỗi bất bình đau buồn rằng lời tiên đoán của Xi-ây-ét đã được thực hiện và rằng tiers état[footnoteRef:6] đã trở thành tất cả và muốn trở thành tất cả. Ðẳng cấp hiện nay không có gì cả đang đòi hỏi một phần trong của cải của các tầng lớp trung gian, - đó là một sự thật đang đập vào mắt của mỗi người trên các đường phố Man-se-xtơ, Pa-ri và Li-ông, mà không cần đến những bài diễn văn ở Xtơ-ra-xbua và bất chấp cả sự im lặng ở Au-xbuốc. Không biết mụ ngồi lê đôi mách của chúng ta ở Au-xbuốc có nghĩ ra rằng sự bất bình và sự im lặng của mụ đã bác bỏ những sự thật hiện nay không? Tính láo xược của con người đó biểu hiện ra trong sự trốn tránh của hắn. Mụ ta bỏ chạy trước những hiện tượng rối rắm hiện nay và nghĩ rằng bụi bậm do mụ làm tung lên, cũng như những lời chửi rủa mà trong khi chạy mụ sợ hãi lẩm bẩm qua kẽ răng, cũng làm quáng mắt và lạc hướng hiện tượng khó tính hiện nay, cũng như làm quáng mắt và lạc hướng độc giả dễ tính. [5:  - ám chỉ Phri-đrích Vin-hem IV.]  [6:  - đẳng cấp thứ ba] 

Hay có thể là, mụ ngồi lê đôi mách ở Au-xbuốc nổi khùng lên với phóng viên của chúng tôi vì anh ta hy vọng rằng sự xung đột mà người ta không thể tranh cãi sự tồn tại của nó, sẽ được giải quyết bằng “con đường hòa bình"? Hay là mụ chê trách chúng tôi là đã không kê ngay được một đơn thuốc hiệu nghiệm nào đó và không dúi cho độc giả còn đang ngạc nhiên một dự án sáng tỏ như ban ngày, nhằm giải quyết vấn đề một cách vô thưởng vô phạt? Chúng tôi không có nghệ thuật dùng một câu nói để thoát khỏi những vấn đề mà hai dân tộc đang tìm câu giải đáp.
Nhưng, - này mụ ngồi lê đôi mách hết sức yêu quý, hết sức thân mến ở Au-xbuốc! - khi bàn đến chủ nghĩa cộng sản, mụ đã nói cho chúng tôi hiểu rằng, nước Ðức hiện nay nghèo về những người có địa vị độc lập, rằng chín phần mười số thanh niên có học, trong khi cố đảm bảo tiền đồ của mình, đang xin nhà nước bánh mì, rằng sông ngòi của chúng ta bị bỏ mặc, nghề hàng hải bị suy sụp, rằng các thành phố buôn bán của chúng ta, đã có thời rất phồn vinh, không còn sự huy hoàng đã qua nữa, rằng những thể chế tự do được thực hành ở nước Phổ rất chậm chạp, rằng số dân thừa của chúng ta đang lang thang không nơi nương tựa trên khắp thế giới, đang mất những đặc tính dân Ðức của mình giữa các dân tộc khác. Và đối với tất cả những vấn đề ấy, mụ không đưa ra được một biện pháp nào, không có một mưu toan nào để “làm sáng tỏ cho mình phương thức thực hiện" cái sự nghiệp vĩ đại phải giải thoát cho chúng ta khỏi tất cả những tội lỗi đó! Hay là mụ cũng không mong đợi cách giải quyết hòa bình? Một bài khác, cũng trong số báo ấy: được ghi là từ Các-lơ-xru-ê gửi đến, hầu như đã làm cho người ta nghĩ đến ý kiến trên. Ngay cả đối với liên minh thuế quan, bài báo cũng đặt cho nước Phổ câu hỏi xảo quyệt: “Liệu có thể giả định được rằng cuộc khủng hoảng đó sẽ đi qua như một trận đòn nào đó vì đã hút thuốc ở vườn thú, hay không?" Lý do mà các vị dẫn ra để bảo vệ sự không tin tưởng của các vị - đó là lý do cộng sản chủ nghĩa. "Trong trường hợp ấy, cứ hẵng để cho cuộc khủng hoảng nổ ra trong công nghiệp, cứ hẵng để cho hàng triệu tư bản bị rơi rụng, còn hàng ngàn công nhân thì không có bánh mì!” “Sự chờ mong hòa bình” của chúng tôi tỏ ra không đúng chỗ biết bao một khi các vị quyết định để cho cuộc khủng hoảng đẫm máu nổ ra; chắc chắn rằng, với mục đích ấy, trong bài báo của mình, hoàn toàn theo tinh thần lô-gích của các vị, các vị giới thiệu cho nước Anh bác sĩ mị dân Mác-Ðu-an, người đã di cư sang Mỹ, vì rằng "người ta không thể làm gì được với cái giống trung quân ấy”.
Trước khi chia tay với các vị; chúng tôi muốn nhân tiện còn lưu ý các vị thêm một chút về sự khôn ngoan của chính các vị. Vì rằng, với phương pháp của các vị - dùng những câu nói để lẩn tránh - các vị vẫn có thể, trong sự giản dị hồn nhiên, khi thì chỗ này, khi thì chỗ kia, nói lên được một ý kiến đúng đắn nhưng lại không phải là ý kiến của các vị. Các vị thấy rằng cuộc luận chiến của ngài En-nơ-canh từ Pa-ri chống lại việc chia nhỏ sở hữu ruộng đất, đang dẫn ông ta tới sự hòa hợp một cách ngạc nhiên với phái tự trị[footnoteRef:7]. Ngạc nhiên là khởi đầu của việc bàn triết lý, A-ri-xtốt nói như vậy. Nhưng đối với các vị thì sự khởi đầu này cũng là sự cáo chung. Lẽ nào trong trường hợp ngược lại, các vị lại không nhận thấy sự kiện kỳ lạ là ở Ðức những nguyên lý cộng sản chủ nghĩa được truyền bá không phải bởi các phần tử thuộc phái tự do, mà bởi những bạn bè phản động của các vị? [7:  - Phái tự trị là tên gọi các đại biểu của những gia đình vương công và bá tước trước đây; dựa trên cơ sở Ðạo luật liên bang năm 1815, những người này được hưởng quyền tự trị với ý nghĩa là được quyền sử dụng tài sản cha truyền con nối của mình theo ý muốn riêng, không phụ thuộc vào luật pháp chung về các vấn đề thừa kế và bảo trợ, v.v..–172.] 

Ai nói đến những nghiệp đoàn của thợ thủ công? Bọn phản động. Theo chúng, đẳng cấp thợ thủ công phải thành lập nhà nước trong nhà nước. Các vị có lấy làm lạ rằng những ý nghĩ như vậy, được biểu hiện bằng ngôn ngữ hiện đại, có nghĩa là: “nhà nước cần được chuyển hóa thành đẳng cấp thợ thủ công”? Nếu đối với thợ thủ công, đẳng cấp của anh ta phải là nhà nước, và nếu đồng thời người thợ thủ công hiện đại, cũng như bất kỳ con người hiện đại nào khác, hiểu và phải hiểu rằng nhà nước chẳng qua chỉ là cái lĩnh vực chung đối với mọi đồng bào của anh ta, thì liệu các vị có thể hợp nhất hai khái niệm đó thành một khái niệm khác nào đó ngoài khái niệm nhà nước thợ thủ công, hay không?
Ai luận chiến chống lại sự chia nhỏ sở hữu ruộng đất? Bọn phản động. Trong tác phẩm mới ra đời hoàn toàn cách đây không lâu một tác phẩm thấm đầy tinh thần phong kiến (Cô-dơ-gác-ten về sự chia nhỏ ruộng đất), tác giả đi xa tới mức tuyên bố sở hữu tư nhân là một đặc quyền. Ðó là luận điểm cơ bản của Phu-ri-ê. Nếu như người ta đồng ý về những luận điểm cơ bản thì lẽ nào lại không thể tranh cãi về những kết luận và về việc áp dụng những kết luận đó.
Báo “Rheinische Zeitung” không chấp nhận cả tính hiện thực lý luận đằng sau những tư tưởng cộng sản chủ nghĩa dưới hình thức hiện nay của chúng, và do đó, lại càng ít muốn thực hiện chúng trên thực tiễn, hay dù chỉ coi việc thực hiện này là có thể được báo “Rheinische Zeitung” sẽ phê phán những tư tưởng đó một cách triệt để. Nhưng, đối với những tác phẩm như tác phẩm của Lơ-ru, Công-xi-đê-răng và đặc biệt là cuốn sách thông minh của Pru-đông, thì không thể căn cứ vào ảo tưởng hời hợt trong chốc lát để phê phán, mà chỉ có thể phê phán sau một sự nghiên cứu cần cù, sâu sắc, - cả mụ ngồi lê đôi mách ở Au-xbuốc cũng sẽ thừa nhận điều đó, nếu như mụ mong muốn một điều gì lớn lao hơn, và nếu như mụ có khả năng làm được một cái gì lớn hơn là những câu chuyện ở phòng trà. Thái độ của chúng ta đối với những tác phẩm lý luận như thế lại càng phải nghiêm túc hơn, bởi vì chúng ta không thể đồng tình với báo ở Au-xbuốc, báo này tìm ra “tính hiện thực” của những tư tưởng cộng sản chủ nghĩa không phải ở Pla-tôn, mà ở người quen không quen biết của mình; người này có đôi chút công lao nào đó trong một vài lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đã hiến toàn bộ tài sản của mình, và thực hiện ý muốn của cha Ăng-phăng-tanh, đã rửa bát đĩa và lau giầy cho đồng chí của mình. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, thật sự nguy hiểm không phải là những kinh nghiệm thực tiễn, mà là cơ sở lý luận của những tư tưởng cộng sản chủ nghĩa; vì đối với kinh nghiệm thực tiễn, nếu chúng trở thành đông đảo, thì người ta có thể trả lời bằng đại bác một khi chúng trở nên nguy hiểm; còn tư tưởng chiếm lĩnh ý nghĩ của chúng ta, bắt lòng tin tưởng của chúng ta phải phục tùng và được lý trí cột chặt lương tâm của chúng ta vào chúng - đó là những sợi giây ràng buộc mà người ta không thể bứt ra được nếu không xé nát trái tim của mình, đó là những con quỷ mà con người chỉ có thể chiến thắng bằng cách phục tùng chúng. Nhưng, dĩ nhiên là báo Au-xbuốc chưa bao giờ trải qua những đau khổ của lương tâm, - xuất hiện khi nguyện vọng chủ quan của con người nổi dậy chống lại những quan điểm khách quan của trí tuệ của chính họ, - bởi vì báo ấy không có trí tuệ của nó, không có quan điểm của nó, không có lương tâm của nó.
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In theo bản đăng trên báo
Nguyên văn là tiếng Đức

